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TỜ TRÌNH
Tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2019-2020
Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 2
 	Năm học 2019-2020, đơn vị Trường THCS Nguyễn Thị Định đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân như sau: 
· Đơn vị: 
	STT
		DANH HIỆU
	ĐỀ NGHỊ (x)

	1
	Tập thể Lao động Tiên tiến
	x

	2
	Tập thể Lao động Xuất sắc
	x

	3
	Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố
	x

	4
	Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	5
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	

	6
	Huân chương Lao động hạng …
	

	7
	Cờ thi đua Thành phố
	x

	8
	Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	9
	Cờ thi đua Chính phủ
	



· Cá nhân: (danh sách đính kèm)
	STT
	DANH HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	SO VỚI
	TỈ LỆ (%)

	
	Tổng số CB – GV – CNV
	51
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	1
	Lao động Tiên tiến
	49
	Tổng số CB–GV–CNV
	96%

	2
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	15
	Tổng số LĐTT
	30.6%

	3
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	02
	Tổng số CSTĐ CS
	[bookmark: _GoBack]13.3%

	4
	Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc
	0
	Tổng số CSTĐ TP
	0

	5
	Bằng khen UBND TP
	02
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	6
	BK của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	0
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	7
	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
	0
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	8
	Huân chương lao động hạng….
	0
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	9
	Huy hiệu Thành phố
	0
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	10
	Kỷ niệm chương “VSNGD”
	0
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)


 		                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



                                             

ĐẶNG THỊ TUYẾT HOÀI

Danh sách cá nhân đề nghị các danh hiệu thi đua, năm học 2019-2020
(đính kèm tờ trình số         ,ngày     tháng     năm 2019
 của trường THCS Nguyễn Thị Định )

	Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến, năm học 2019-2020
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà ĐẶNG THỊ TUYẾT HOÀI
	                       
	Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	2
	Ông TRẦN HUỲNH TOẢN
	 
	Phó Hiệu trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	3
	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
	
	Giáo viên trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	4
	Bà LÊ THỊ HƯƠNG
	
	Giáo viên  trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	5
	Bà TRẦN THỊ KIM TUYẾN
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	6
	Bà TRẦN NGÔ BẢO PHƯỚC
	
	Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	7
	Bà NGUYỄN THỊ LÀNH
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	8
	Bà TRẦN THỊ HUẾ
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	9
	Ông PHẠM VĂN DƯỠNG
	
	Giáo viên  trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	10
	Ông LÂM VĂN CÔNG
	
	Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	11
	Ông NGUYỄN VĂN TÁM
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	12
	Bà VÕ THỊ CÁT HOÀNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	13
	Bà NGÔ THỊ THANH THẢO
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	14
	Bà ĐINH THỊ TRÚC LOAN
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	15
	Bà ĐỖ THỊ MINH PHƯỢNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	16
	Bà PHẠM THỊ PHƯỢNG LOAN
	
	Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	17
	Bà NGUYỄN THỤY THÚY
	
	Chủ tịch Công đoàn, Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	18
	Bà TĂNG THỊ YẾN CHI
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	19
	Bà HUỲNH THỊ MINH CHÂU
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	20
	Bà TRẦN THỊ NGỌC THUẬN
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	21
	Bà PHẠM THỊ THANH HẢI
	
	Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	22
	Bà PHẠM MAI ĐÀO
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	23
	Bà LÊ ĐỔ HỒNG PHÚC
	
	Giáo viên  trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	24
	BàTRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	25
	Bà TRẦN THỊ NGỌC NGA
	
	Giáo viên trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	26
	Bà PHẠM THỊ MIÊN
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	27
	Ông LAO THANH PHONG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	28
	Ông NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	29
	Bà NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	30
	Ông NGUYỄN VĂN NGHIÊM
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	31
	Ông TRẦN NGỌC HOA
	
	Bảo vệ trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	32
	Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	33
	Ông HỒ CHÍ CƯỜNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	34
	Ông NGUYỄN TINH TÚ
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	35
	Ông HOÀNG MẠNH TRÁNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	36
	Bà HOÀNG THỊ LAN
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	37
	Bà TRẦN THỊ NGỌC DUNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	38
	Ông NGUYỄN NGỌC TRỌNG
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	39
	Bà TRẦN THỊ HUYỀN
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	40
	Ông LƯƠNG VĂN VIỆT
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	41
	Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG ĐỨC
	
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	42
	Ông PHẠM VĂN SƠN
	
	Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	43
	Bà TRẦN THỊ HOÀNG OANH
	
	Kế toán,Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	44
	Bà NGUYỄN THỊ HOA
	
	Thủ quỹ trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	45
	Bà HÀN THỊ HẢI
	
	Thư viện trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	46
	Bà LÊ HỒNG OANH
	
	Văn thư  trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	47
	Bà  ĐÀO THỊ MAI PHƯƠNG
	
	Nhân viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	48
	Bà  PHẠM  THỊ CÚC
	
	Nhân viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	49
	Bà TRẦN THỊ ÁNH HỒNG
	
	Nhân viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định



Tổng cộng: 49 cá nhân


	
	Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2019-2020
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà
	ĐẶNG THỊ TUYẾT HOÀI 
	Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	2
	Bà 
	NGUYỄN THỤY THÚY
	Chủ tịch Công đoàn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	3
	Bà 
	ĐỖ THỊ MINH PHƯỢNG
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	4
	Bà      
	PHẠM THỊ THANH HẢI
	Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	5
	Ông    
	HOÀNG THỊ LAN
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	6
	Ông  
	LƯƠNG VĂN VIỆT
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	7
	Ông  
	NGUYỄN VĂN TÁM
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	8
	Ông   
	PHẠM VĂN DƯỠNG
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	9
	Ông   
	 NGUYỄN NGỌC TRỌNG
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	10
	Bà    
	TRẦN NGÔ BẢO PHƯỚC
	Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	11
	Bà  
	NGUYỄN THỊ LÀNH
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	12
	Bà 
	TRẦN THỊ HUYỀN
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	13
	Ông   
	LAO THANH PHONG
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	14
	Ông   
	 NGUYỄN TRẦN TRỌNG ĐỨC 
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	15
	Bà  
	TRẦN THỊ KIM TUYẾN 
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định






Tổng cộng:   15  cá nhân		

	Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố, năm học 2019-2020
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà
	ĐẶNG THỊ TUYẾT HOÀI 
	Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	2
	Bà 
	NGUYỄN THỤY THÚY
	Chủ tịch Công đoàn, Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định






Tổng cộng:   02  cá nhân
	
	Danh sách cá nhân đề nghị Bằng khen UBND Thành phố, năm học 2019-2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà
	ĐẶNG THỊ TUYẾT HOÀI 
	Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định

	2
	Ông   
	 NGUYỄN NGỌC TRỌNG
	Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định



Tổng cộng: 02  cá nhân







	
































